


25.000 giờ

cut off
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Dưới 3 giây

6500K

3000K 4200K

Tắt bật công tắc nguồn điện
để thay đổi màu ánh sáng.
Khoảng thời gian giữa 2 lần bật/tắt ≤ 3s.

120

3
0

7W

172.000

Nhà ở Siêu thị Cửa hàng Văn phòng Khách sạn Trường học Bệnh viện

Ứng dụng chung

188.000

170

3
0

12W

238.000

222.000

120

3
0

7W

188.000

145

3
0

9W

302.000

170

3
0

12W

252.000

145

3
0

9W

Đèn led dowlight đổi màu hay còn gọi là đèn
led 3 màu, chúng là các thiết bị chiếu sáng
được ứng dụng với nhiều không gian như:
nội thất gia đình, căn hộ: phòng ngủ, phòng
bếp, nhà hàng, khách sạn, …với việc sử dụng
Chip Led hiện đại có thể tự điều chỉnh màu sắc,
chất lượng ánh sáng theo ý muốn của người
sử dụng.

9W

                     - Bảng giá trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
www.paragon.com.vn
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Dưới 3 giây

6500K

3000K 4200K

Tắt bật công tắc nguồn điện
để thay đổi màu ánh sáng.
Khoảng thời gian giữa 2 lần bật/tắt ≤ 3s.

104

4
0

7W

190.000

Nhà ở Siêu thị Cửa hàng Văn phòng Khách sạn Trường học Bệnh viện

Ứng dụng chung

188.000

157

4
0

12W

270.000

258.000

104

4
0

7W

209.000

104

4
0

9W

368.000

157

4
0

12W

Ưu điểm nổi bật

285.000

104

4
0

9W9W

Dễ dàng lắp đặt và bảo trì

Phù hợp với mọi loại trần

                     - Bảng giá trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
www.paragon.com.vn
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Dưới 3 giây

6500K

3000K 4200K

Tắt bật công tắc nguồn điện
để thay đổi màu ánh sáng.
Khoảng thời gian giữa 2 lần bật/tắt ≤ 3s.

7W

190.000

Nhà ở Siêu thị Cửa hàng Văn phòng Khách sạn Trường học Bệnh viện

Ứng dụng chung

188.00012W

270.000

258.000

7W

209.000

9W

368.000

12W

Ưu điểm nổi bật

285.000

9W9W

104
104

104
104

104
104

104
104

157
157

157
157

Tiết kiệm điện năng

Tản nhiệt bằng hợp kim nhôm cao cấp

Không bị nhấp nháy

                     - Bảng giá trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
www.paragon.com.vn
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Dưới 3 giây

6500K

3000K 4200K

Tắt bật công tắc nguồn điện
để thay đổi màu ánh sáng.
Khoảng thời gian giữa 2 lần bật/tắt ≤ 3s.

104

4
0

7W

206.000

Nhà ở Siêu thị Cửa hàng Văn phòng Khách sạn Trường học Bệnh viện

Ứng dụng chung

188.000

157

4
0

12W

289.000

281.000

104

4
0

7W

231.000

104

4
0

9W

393.000

157

4
0

12W

Ưu điểm nổi bật

315.000

104

4
0

9W9W

Không bị nhấp nháy

Không chói mắt

Kiểm soát tia xanh ở mức thấp nhất

                     - Bảng giá trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
www.paragon.com.vn
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Dưới 3 giây

6500K

3000K 4200K

Tắt bật công tắc nguồn điện
để thay đổi màu ánh sáng.
Khoảng thời gian giữa 2 lần bật/tắt ≤ 3s.

Nhà ở Siêu thị Cửa hàng Văn phòng Khách sạn Trường học Bệnh viện

Ứng dụng chung

188.00012W

289.000

281.000

7W

231.000

9W

393.000

12W

Ưu điểm nổi bật

315.000

9W9W

7W

206.000

104
104

104
104

104
104

104
104

157
157

157
157

Không chói mắt

Phù hợp với mọi loại trần

                     - Bảng giá trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
www.paragon.com.vn

07



Dưới 3 giây

6500K

3000K 4200K

Tắt bật công tắc nguồn điện
để thay đổi màu ánh sáng.
Khoảng thời gian giữa 2 lần bật/tắt ≤ 3s.

Nhà ở Siêu thị Cửa hàng Văn phòng Khách sạn Trường học Bệnh viện

Ứng dụng chung

258.000

118

3
2

7W

238.000

108

3
2

5W

368.000

178

3
6

12W

737.000

188

3
6

20W

285.000

138

3
2

9W9W

108

3
2

5W

170.000

188.000

178

3
6

12W

290.000

209.000

138

3
2

9W

188.000

188

3
6

20W

526.000

118

3
2

7W

190.000

                     - Bảng giá trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
www.paragon.com.vn
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Nhà ở Siêu thị Cửa hàng Văn phòng Khách sạn Trường học Bệnh viện

Ứng dụng chung

Cree/Bridgelux

0 0 0
Góc chiếu:  10 , 23 , 36

Không chói mắt

Ưu điểm nổi bật

65

90

75

90

88

90

108

90

3W

225.000

65

90

5W

235.000

75

90

7W

251.000

88

90

12W

392.000

108

90

3W

225.000

5W

235.000

7W

251.000

12W

392.000

                     - Bảng giá trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
www.paragon.com.vn
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Nhà ở Siêu thị Cửa hàng Văn phòng Khách sạn Trường học Bệnh viện

Ứng dụng chung

6W

275.000

120

32

12W

385.000

170

32

18W

525.000

220

32

6W

275.000

12W

385.000

18W

525.000

120

32

170

32

220

32

                     - Bảng giá trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
www.paragon.com.vn
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Ưu điểm nổi bật

Tản nhiệt bằng hợp kim nhôm cao cấp

3000K(vàng)/4200K(trung tính)/6500k (trắng)

Không chói mắt

Không bị nhấp nháy

Tiết kiệm điện năng

Bridgelux/Nichia

Độ hoàn màu cao

Chóa phản quang bằng nhôm pre-anodized

50.000 giờ

Track Light Series

Special color led for fashion retail and fresh food.

BreadCrispcolor Vegetable Red meatFish

gnụd nâd gnás uếihC
1202-0202

seireS thgiL kcarT

MỂI ĐUÊIT AHP NÈĐ

Bộ đèn led sử dụng Chip LED chất lượng

cao. Chất lượng ánh sáng cao (CRI>= 90)

tăng khả năng nhận diện màu sắc của vật

được chiếu sáng. Tiết kiệm điện năng, tuổi

thọ cao và thân thiện với môi trường.

Nhà ở Siêu thị Cửa hàng Văn phòng Khách sạn Trường học Bệnh viện

Ứng dụng chung
11



Nhà ở Siêu thị Cửa hàng Văn phòng Khách sạn Trường học Bệnh viện

Ứng dụng chung

598.000

10W

696.000

20W

766.000

30W

505.000

5W

540.000

10W

590.000

20W

0Góc chiếu zoom 15-60

                     - Bảng giá trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
www.paragon.com.vn

12



Nhà ở Siêu thị Cửa hàng Văn phòng Khách sạn Trường học Bệnh viện

Ứng dụng chung

Loại Mã Số Đơn Giá

1

2

3

4

5

6

Thanh ray 2 chấu loại 1m - trắng/đen

Thanh ray 2 chấu loại 1,5m - trắng/đen

Khớp nối chữ I - trắng/đen

Khớp nối chữ L- trắng/đen

Khớp nối chữ T - trắng/đen

Khớp nối chữ X - trắng/đen

257.000

315.000

26.000

29.000

64.000

80.000

Ưu điểm nổi bật
621.000

10W

9
6

1
5
0

82

11
5

874.000

20W

9
6

1
5
0

82

11
5

Phụ kiện dùng cho đèn pha tiêu điểm

                     - Bảng giá trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
www.paragon.com.vn
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Batten Luminaire Series

25.000 giờ

gnụd nâd gnás uếihC
1202-0202

ACIM PỤHC DEL NÈĐ ỘB

siere Seirainmu LntetaB

157.000

8W

233.000

16W

Đèn Led T5 thích hợp dùng để lắp đặt, 
trang trí hắt trần thạch cao. Đèn này còn 
được dùng lắp đặt cho tủ bếp, quầy 
kệ,....Dòng T5 led của Paragon sang 
trọng và tinh tế làm sống động ngôi nhà 
của bạn bằng màu sắc, thêm ánh sáng 
dịu dàng làm tăng thêm không khí ấm 
cúng của ngôi nhà bạn, mang đến cho 
bạn cảm giác thoải mái và thư giãn với 
nhiều ưu điểm mà công nghệ led mang 
lại. Đèn led là bước đột phá trong hiệu 
quả năng lượng, mang lại hiệu quả 
chiếu sáng chất lượng cao và đáp ứng 
các tiêu chuẩn quốc tế.

14



244.000

20W

449.000

40W

188.000

18W

288.000

36W

Nhà ở Siêu thị Cửa hàng Văn phòng Khách sạn Trường học Bệnh viện

Ứng dụng chung

Eco Series

Eco Series

                     - Bảng giá trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
www.paragon.com.vn
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125.000

18W

95.000

9W

25.000 giờ

gnụd nâd gnás uếihC

Led Tube T8

1202-0202

CLFA Series

16



25.000 giờ

250.000

18W

194.000

18W

349.000

36W

139.000

9W

Nhà ở Siêu thị Cửa hàng Văn phòng Khách sạn Trường học Bệnh viện

Ứng dụng chung

Bộ máng đèn Batten Led Tube siêu 
mỏng T8 dễ dàng lắp đặt trong mọi 
không gian: nhà phố, căn hộ, văn 
phòng, trường học, ... Sản xuất trên 
dây truyền công nghệ cao, tự động. 
Thân máng được làm bằng thép phủ 
sơn tĩnh điện, chân đèn được làm 
bằng nhựa PC chất lượng cao đáp 
ứng được tiêu chuẩn an toàn điện của 
Việt Nam - sử dụng bóng LED T8 
cung cấp nguồn vào hai đầu (double 
ended) phù hợp với nhiều loại máng 
đèn đang lưu hành trên thị trường.

                     - Bảng giá trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
www.paragon.com.vn
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25.000 giờ

Nhà ở Siêu thị Cửa hàng Văn phòng Khách sạn Trường học Bệnh viện

Ứng dụng chung

175.000

20W

145.000

10W

350.000

20W

244.000

20W

449.000

40W

189.000

10W

                     - Bảng giá trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
www.paragon.com.vn
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Ưu điểm nổi bật

Không chói mắt

Độ hoàn màu cao

Bridgelux/Samsung

3000K(vàng)/4200K(trung tính)/6500k (trắng)

Tiết kiệm điện năng

Strip Light Series

Hãy Vì Đôi Mắt Của Những Người Thân Yêu.

30.000 giờ

1 đổi 1
trong vòng 2 năm

gnụd nâd gnás uếihC
1202-0202

Nhà ở Siêu thị Cửa hàng Văn phòng Khách sạn Trường học Bệnh viện

Ứng dụng chung

Có thể điều chỉnh độ sáng+-

Điều khiển đổi màu 3000-6500K 

Lớp bọc bằng silicon không bị ố vàng

siere Sthig LiptrS

Đèn Led dây thích hợp dùng để lắp
đặt, trang trí hắt trần thạch cao cho
nhà phố, căn hộ, tòa nhà, trung tâm
thương mại, khu vực công cộng, văn
phòng. Led dây trang trí nội thất nhà
bếp, khung cửa sổ, kệ trang trí...

19



Chiều dài

1m

2m

5m

10m

15m

20m

Biến áp

15w

30w

60w

150w

200w

250w

Mã số

PLDD15-24

PLDD30-24

PLDD60-24

PLDD150-24

PLDD200-24

PLDD250-24

Đơn giá

291.000

414.000

615.000

940.000

1.076.000

1.166.000

Nhà ở Siêu thị Cửa hàng Văn phòng Khách sạn Trường học Bệnh viện

Ứng dụng chung

155.000

12W

252.000

12W

182.000

14.4W

274.000

14.4W

Mã số

PSCC12

PSCC12/A

PTWC20

PTWC20/A

PRGB30

PRGB30/A

Đơn giá

597.000

388.000

559.000

395.000

597.000

403.000

Diễn giải

Bộ điều khiển cho led 1 màu

Bộ khuếch đại cho led 1 màu

Bộ điều khiển đổi cho led đổi màu TW

Bộ khuếch đại cho led đổi màu TW

Bộ điều khiển đổi cho led đổi màu RGB

Bộ khuếch đại cho led đổi màu RGB

                     - Bảng giá trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
www.paragon.com.vn
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Ceiling Lights Series

25.000 giờ

gnụd nâd gnás uếihC
1202-0202

siereSt hig LginileC

1 đổi 1
trong vòng 2 năm

Hãy Vì Đôi Mắt Của Những Người Thân Yêu.

Nhà ở Siêu thị Cửa hàng Văn phòng Khách sạn Trường học Bệnh viện

Ứng dụng chung

Bộ đèn sử dụng Chip LED chất lượng cao. Chất lượng ánh
sáng cao (CRI>= 80) tăng khả năng nhận diện màu sắc của
vật được chiếu sáng. Tiết kiệm điện năng, tuổi thọ cao và thân
thiện với môi trường.

Ưu điểm nổi bật

cut off

21



248.000

12W

302.000

18W

302.000

18W

Nhà ở Siêu thị Cửa hàng Văn phòng Khách sạn Trường học Bệnh viện

Ứng dụng chung

321.000

18W

                     - Bảng giá trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
www.paragon.com.vn
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Nhà ở Siêu thị Cửa hàng Văn phòng Khách sạn Trường học Bệnh viện

Ứng dụng chung

Dưới 3 giây

6500K

3000K 4200K

Tắt bật công tắc nguồn điện
để thay đổi màu ánh sáng.
Khoảng thời gian giữa 2 lần bật/tắt ≤ 3s.

477.000

18W

477.000

18W

496.000

18W

392.000

12W

                     - Bảng giá trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
www.paragon.com.vn
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787.000

18W

Nhà ở Siêu thị Cửa hàng Văn phòng Khách sạn Trường học Bệnh viện

Ứng dụng chung

714.000

12W

768.000

18W

768.000

18W

                     - Bảng giá trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
www.paragon.com.vn
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Ứng dụng chung
Khu vực

công cộng
Bãi đỗ xe Kiến trúc

& Cảnh quan
Bảng hiệu Khu dân cư Sân vườn Nhà ở

Trải Nghiệm Sự Khác Biệt.

25.000 giờ

gnụd nâd gnás uếihC
1202-0202

Bridgelux/Samsung

Ưu điểm nổi bật

Dễ dàng lắp đặt và bảo trì

Tản nhiệt bằng hợp kim nhôm cao cấp

Tiết kiệm điện năng

Thân thiện với môi trường, không có thủy ngân

Thay thế đèn cao áp sodium, metal halide

Chống thấm, chống bụi

Bảo đảm an toàn về điện

25



25.000 giờ

619.000

20W

Ứng dụng chung
Khu vực

công cộng
Bãi đỗ xe Kiến trúc

& Cảnh quan
Bảng hiệu Khu dân cư Sân vườn Nhà ở

779.000

30W

1.199.000

50W

2.699.000

100W

3.599.000

150W

                     - Bảng giá trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
www.paragon.com.vn
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Ứng dụng chung
Khu vực

công cộng
Bãi đỗ xe Kiến trúc

& Cảnh quan
Bảng hiệu Khu dân cư Sân vườn Nhà ở

385.000

10W

705.000

20W

1.025.000

30W

1.565.000

50W

2.774.000

80W

50.000 giờ

                     - Bảng giá trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
www.paragon.com.vn
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Hãy Vì Đôi Mắt Của Những Người Thân Yêu.

25.000 giờ

gnụd nâd gnás uếihC

seireS bluB deL

1202-0202

1 đổi 1
trong vòng 2 năm

28



51.000

5W

Nhà ở Siêu thị Cửa hàng Văn phòng Khách sạn Trường học Bệnh viện

Ứng dụng chung

63.000

9W

95.000

13W

188.000

30W

318.000

50W

80.000

11W

128.000

20W

230.000

40W

58.000

7W

Quang thông (lm) của bóng đèn càng cao
công suất càng thấp, càng tiết kiệm.

                     - Bảng giá trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
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Hãy Vì Đôi Mắt Của Những Người Thân Yêu.

25.000 giờ

gnụd nâd gnás uếihC

seireS bluB deL

1202-0202

1 đổi 1
trong vòng 2 năm

Led Bulb Series

30



51.000

5W

Nhà ở Siêu thị Cửa hàng Văn phòng Khách sạn Trường học Bệnh viện

Ứng dụng chung

63.000

9W

95.000

13W

80.000

11W

58.000

7W

                     - Bảng giá trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
www.paragon.com.vn
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